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Phổ Hiền Hạnh Nguyện Diệu Kinh Vương 
(The King of Noble Prayers Aspiring to the Deeds of 

the Excellent) 

!-,29%-0R-,R.-0: A-(R/-=3-28$?-?R,,1 
Dịch sang Anh ngữ: Tulku Thondup 

Hiệu đính: Harold Talbott 
Dịch sang Việt ngữ: Ly Bui 

 
Tôi2 (đệ tử) xin đảnh lễ đến đức thanh trẻ Văn Thù Sư Lợi. 
 

Thất Chi Nguyện Thanh Tịnh Hóa Tâm Thức3 
 
1. ĐẢNH LỀ 
Tôi (đệ tử) xin đảnh lễ với thân khẩu ý thanh tịnh trước toàn chư vị sư tử của nhân loại 
[Phật Thế Tôn] trong thế giới của ba đời và mười phương.  
 
Qua sức oai thần của hạnh Phổ Hiền này, tôi (đệ tử)  nguyện hóa hiện thân nhiều như tất 
cả số cực vi trong thế giới, và nhận biết rõ ràng sự thị hiện của vô lượng chư Phật, mỗi 
thân đó của tôi (đệ tử)  đều đảnh lễ toàn thể chư vị Thế Tôn. 
 
Tôi (đệ tử) quán tưởng trên mỗi cực vi thị hiện vô lượng chư Phật nhiều bằng số cực vi 
trong vũ trụ, nơi chỗ của mỗi đức Phật ngự đều có vô số Bồ-tát tụ hội vây quanh, như thế 
tràn đầy toàn cõi vũ trụ với hóa thân Phật. 
 
Tôi (đệ tử)  xin tán thán toàn chư vị Như Lai [Phật], tuyên dương tất cả biển công đức vô 
tận của chư vị với một biển giai điệu và âm thanh. 
 
2.	CÚNG	DƯỜNG		
Tôi (đệ tử) xin cúng dường chư Phật Thế Tôn với các bông hoa, tràng hoa, âm nhạc, nước 
hoa, màn trướng, đèn và hương đốt tuyệt hảo nhất. 
 

                                                 
1 Âm đọc là: Zang-Po Chö-Pai Mon-Lam Zhug-So (1. Zang-Po: Phổ Hiền, Samantabhadra, 2. Chö-Pai: 
hạnh, deeds, 3. Mon-Lam : nguyện, vow, aspiration prayer, Zhug-So: trong đây, herein). 
2 Đây là lời của đức Phổ Hiền, cho nên dùng chữ "tôi", nhưng khi Phật tử trì tụng thì có thể thay chữ "tôi" 
thành chữ trong ngoặc đơn (đệ tử). 
3 Thất Chi Nguyện là bài tụng cầu nguyện bao gồm bảy phần, là điểm đặc thù của Phổ Hiền Hạnh Nguyện 
để tạo công đức thù thắng và thường được sử dụng phổ biến trong các hành trì của truyền thống Mật 
Tông. 
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Tôi (đệ tử)  xin cúng dường chư Phật Thế Tôn với y phục lộng lẫy, hương thơm nhất, 
hương bột, hương đốt cao như núi Tu Di, tất cả được bày biện tuyệt đẹp trang nhã nhất. 
 
Với oai lực của tín tâm trong hạnh Phổ Hiền này và lòng tín nguyện sâu xa đến chư Phật, 
tôi (đệ tử) xin đảnh lễ và cúng dường rộng lớn, vô song đến toàn thể chư vị Thế Tôn. 
 
3.	SÁM	HỐI		
Tôi (đệ tử) xin sám hối [tịnh hóa] từng thứ và mỗi một thứ ác nghiệp đã phạm phải bằng 
thân, khẩu và ý, vì bị sai sử bởi tham ái, sân hận và si mê. 
 
4.	TÙY	HỶ		
Đệ tử xin tùy hỷ tất cả công đức tạo ra bởi chư Phật Thế Tôn cũng như bởi chư Bồ Tát, 
Duyên Giác, A La Hán, cùng chư vị trên đạo lộ Hữu Học, các bậc Vô Học, và tất cả mọi 
chúng sinh trong mười phương. 
 
5.	CẦU	CHUYỂN	PHÁP	LUÂN	
Tôi (đệ tử) cầu xin chư vị Hộ Pháp giác ngộ, đã đạt quả vị Phật và giải thoát khỏi chấp 
trước qua các đạo lộ giác ngộ và chư vị soi sáng của các thế giới mười phương, thường 
chuyển Pháp Luân vô đẳng. 
 
6.	CẦU	TRỤ	THẾ		
Với hai tay chắp lại, tôi (đệ tử) thỉnh cầu chư vị có ý nhập niết bàn, xin trụ lại thế gian 
nhiều đại kiếp như các vi trẩn trên quả đất để ban lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. 
 
7.	HỒI	HƯỚNG		
Có bao nhiêu công đức nào qua hành trì đảnh lễ, cúng dường, sám hối, tùy hỷ, cầu 
chuyển Pháp Luân, cầu trụ thế, tôi (đệ tử) cũng xin hồi hướng tất cả để tạo nhân đạt Phật 
quả [cho tất cả mọi chúng sinh]. 
 
 

Bổn Nguyện  
 
1. THANH TỊNH NGUYỆN 
Xin nguyện cúng dường chư Phật ba đời, mười phương. Nguyện xin cho chư tôn vị lai 
thành tựu các bổn nguyện và chư vị nhanh chóng đạt các quả vị giác ngộ. 
 
Xin nguyện thế giới mười phương trở thành rộng lớn cùng khắp và thanh tịnh viên mãn. 
Xin nguyện thế giới tràn đầy chư Phật đã đến gốc cây bồ đề thụ cùng chư pháp tử [Bồ tát] 
của chư Phật. 
 
Xin nguyện cho tất cả mọi chúng sinh trong mười phương luôn an lạc và khang kiện. Xin 
nguyện cho chúng sinh luôn được thuận duyên để thành tựu quả pháp, và thành tựu các 
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ước nguyện. 
 
2. NGUYỆN KIÊN CỐ BỒ ĐỀ TÂM 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) có thể nhớ lại những kiếp trước khi tu tập giác ngộ. Xin 
nguyện cho tôi (đệ tử) luôn luôn xả ly đời sống của thế gian trong các lần sinh tử liên tục.   
 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thành tựu hạnh Phổ Hiền và luôn luôn giữ được đời sống trong 
sạch với tuân thủ giới nguyện liên tục không vi phạm, đi theo bước chân chư Phật. 
 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) hoằng hóa Phật Pháp bằng mọi ngôn ngữ - cả các ngôn ngữ 
của chư thiên, long, dạ xoa, quỷ cưu bàn trà, và cõi người. 
 
[Vậy], xin nguyện cho tôi (đệ tử) thuần hóa [tâm mình] và tu hành kiên định trong [lục] 
độ ba la mật, không bao giờ quên Bồ Đề Tâm. Xin nguyện cho tôi (đệ tử) được giải thoát 
ra khỏi mọi ác nghiệp làm si mê tăm tối đạo lộ. 
 
3. NGUYỆN GIẢI THOÁT KHỎI TÂM CẤU UẾ 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) giải thoát khỏi nghiệp quả, phiền não và ảnh hưởng của Ma 
vương trong khi trải qua kiếp thế gian, như hoa sen vô nhiễm không dính nước hay như 
mặt trời, mặt trăng bất trụ trong hư không, chuyển động không ngăn ngại. 
 
4. NGUYỆN DẪN DẮT CHÚNG SINH ĐẾN AN LẠC 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) xoa dịu toàn nỗi khổ đau của các cõi thấp trong mọi phương 
và trên toàn xứ sở. Xin nguyện cho tôi (đệ tử) mang lại hạnh phúc và lợi lạc cho tất cả 
mọi chúng sinh. 
 
5. NGUYỆN MANG GIÁP TRỤ HỒI HƯỚNG 
Sau khi thành tựu công hạnh bồ đề, Xin nguyện cho tôi (đệ tử) có khả năng mang phúc 
lợi đến cho mọi người, hằng tùy thuận chư chúng sinh, nhờ thuyết giảng và kiên trì theo 
hạnh Phổ Hiền trong tất cả các đại kiếp vị lai. 
 
6. NGUYỆN ĐI THEO CHƯ BỒ TÁT 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) luôn hòa hợp với các bạn đạo cùng đi theo con đường hành trì 
tương tợ, và xin cho hạnh nguyện của tôi (đệ tử) được tương ưng với sự hành trì của thân 
khẩu ý. 
 
7. NGUYỆN GẶP ĐƯỢC TÔN SƯ ĐỨC HẠNH VÀ LÀM HOAN HỶ THẦY 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) luôn hòa hợp với các thiện tri thức giảng dạy hành trì hạnh 
Phổ Hiền, và xin nguyện không bao giờ làm cho tâm của chư vị bị thất vọng. 
 
8. NGUYỆN ĐƯỢC GẶP VÀ HẦU HẠ CHƯ PHẬT HIỆN THÂN 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) diện kiến được chư Phật bao quanh bởi chư Bồ Tát mặt đối 
mặt và không mệt mỏi trong tất cả các đại kiếp vị lai. Xin nguyện cho tôi (đệ tử) luôn 



4 
 

dâng lên những phẩm vật cúng dường tuyệt hảo đến chư vị. 
 
9. NGUYỆN BẢO TỒN GIÁO PHÁP 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) bảo tồn thánh pháp của tất cả chư vị Phật và soi sáng các công 
hạnh bồ đề. Xin nguyện cho tôi (đệ tử) hành trì hạnh Phổ Hiền trong tất cả các đại kiếp vị 
lai. 
 
10. NGUYỆN ĐẮC ĐƯỢC KHO BÁU VÔ TẬN 
Qua các kiếp tái sinh trong mọi thân hiện hữu, xin nguyện cho tôi (đệ tử) tích tụ kho báu 
vô tận của công đức và trí tuệ; xin nguyện cho tôi (đệ tử) cũng trở thành kho báu vô tận 
của tất cả mọi công đức phương tiện thiện xảo, trí tuệ, tư duy, và giải thoát. 
 
11. NGUYỆN CÓ NHỮNG PHƯƠNG TIỆN NHẬP VÀO HẠNH PHỔ HIỀN 

a. Nhập vào được Cõi Trang nghiêm Tịnh độ Diện Kiến Chư Phật 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thấy được vô số cõi trang nghiêm Tịnh độ nhiều như các 
cực vi của thế gian, với chư Phật bất khả tư nghì, ngự giữa chúng hội Bồ-tát trong mỗi 
cõi trang nghiêm Tịnh độ, và xin nguyện cho tôi (đệ tử) cùng thành tựu công hạnh bồ 
đề chung với chư vị. 
 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thấy được trong cùng khắp pháp giới, ngay cả trên đầu sợi 
lông, chứa cả một biển lớn chư Phật của ba đời và [mười] phương, cùng với một biển 
các cõi trang nghiêm Tịnh độ tồn tại lâu dài bằng một biển lớn của nhiều đại kiếp; xin 
nguyện cho tôi (đệ tử) thành tựu nhập vào các công hạnh bồ đề [trong từng các cõi 
trang nghiêm Tịnh độ]. 
 
b. Nhập vào Chú Tâm Pháp Ngữ của chư Phật 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) luôn luôn chú tâm vào Pháp Ngữ của chư Phật, mỗi lời là 
thanh tịnh âm của tất cả chư Phật và biển ngôn từ khế hợp chính xác, hằng thuận theo 
nhu cầu của tất cả mọi chúng sinh. 
 
c. Nhập vào Thính Hội Chuyển Pháp Luân 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) có được sức mạnh của tâm để chú tâm vào âm thanh vô tận 
của chư Phật của ba đời khi chư vị chuyển Pháp Luân. 
 
d. Nhập vào tất cả các Đại Kiếp 
[Vì nhất thiết trí của chư Phật] thường biết [hay nhập được vào] tất cả mọi đại kiếp vị 
lai, vì thế, xin nguyện cho tôi (đệ tử) cũng đạt được nhất thiết trí, thường biết tất cả 
đại kiếp ngay trong một niệm. Xin nguyện cho tôi (đệ tử) đạt nhất thiết trí ngay trong 
một niệm, nhận biết tất cả mọi pháp chứa trong khoảng thời gian của ba đời. 
 
e. Nhập vào Diện Kiến tất cả chư Phật ngay trong một Niệm 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thấy được tất cả chư vị sư tử của nhân loại, chư Phật Thế 
Tôn của ba đời ngay trong một niệm. 
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f. Nhập vào Cảnh Giới Hỷ Lạc của chư Phật 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) có thể hoan hỷ [nhập vào] cảnh giới hỷ lạc của chư vị với 
uy lực giải thoát [thấy các cảnh giới đó] như huyễn. 
 
g. Nhập vào Thành Tựu tất cả các cõi Trang nghiêm Tịnh độ  
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thành tựu quán thấy trên mỗi cực vi xuất hiện tất cả các cõi 
trang nghiêm Tịnh độ trong ba đời; và xin nguyện cho tôi (đệ tử) thâm nhập vào tất cả 
các cõi trang nghiêm Tịnh độ của chư Phật đó [trên mỗi cực vi] trong mọi phương. 
 
h. Nhập vào Thân Cận khi chư Phật Trụ Thế 
Khi có vị Chiếu Thế Đăng của Thế gian [chư Phật] vị lai nào chứng ngộ đạo lộ Phật 
quả, chuyển Pháp Luân, và xả ly sầu não để nhập Niết Bàn tịch tĩnh, thì xin nguyện 
cho tôi (đệ tử) luôn luôn được hiện diện khi chư vị trụ thế. 
 

12. NGUYỆN THÀNH TỰU BỒ ĐỀ LỰC NHỜ HÀNH TRÌ CHÍN LỰC 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thành tựu viên mãn Bồ Đề lực [nhờ tu tập chín lực]4: 1. Tốc 
biến thần thông lực, 2. Phổ môn Đại Thừa Lực [những phương tiện để lợi lạc chúng sinh 
khác], 3. Phổ tu công đức lực, 4. Phổ đại từ bi lực, 5. Trang nghiêm thắng phúc lực, 6. Vô 
trước vô y lực, 7. Đại thông trí tuệ lực, 8. Phương tiện uy thần lực, 9. Định tuệ uy thần 
lực. 
 
13. NGUYỆN THÀNH TỰU HÓA GIẢI AN HÒA CÁC CHƯỚNG NGẠI 
Xin nguyện thanh tịnh hóa tất cả các nghiệp lực, thuần hóa tất cả phiền não lực, hàng 
phục tất cả ma lực, và thành tựu Phổ Hiền hạnh viên mãn lực. 
 
14. NGUYỆN THÀNH TỰU CÁC CÔNG HẠNH BỒ ĐỀ 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thành tựu không mệt mỏi [bảy công hạnh bồ đề] lâu dài bằng 
biển lớn các đại kiếp: 1. trang nghiêm tịnh hóa chư sát hải5, 2. giải thoát nhất thiết chúng 
sinh hải, 3. thiện năng chứng ngộ chư Pháp hải, 4. thâm nhập chư trí tuệ hải, 5. phổ năng 
thành tựu chư hành hải, 6. viên mãn nhất thiết chư nguyện hải, 7. thân cận bất đoạn chư 
Phật hải. 
 

                                                 
4 1. Tốc biến thần thông lực (the power of miraculous swiftness), 2. Phổ môn Đại Thừa Lực (the power of 
the all-sided vehicle),3. Phổ tu công đức lực (the power of enjoying all the virtuous qualities), 4. Phổ đại 
từ bi lực (the power of all-pervading loving-kindness), 5. Trang nghiêm thắng phúc lực (the totally 
virtuous merits), 6. Vô trước vô y lực (the power of wisdom that is free from passion), 7. Đại thông trí tuệ 
lực (the powers of knowledge), 8. Phương tiện uy thần lực (the powers of skillful means), 9. Định tuệ uy 
thần lực (the powers of contemplation). 
5 Sát hải: gọi đủ là “sát độ đại hải”, thuật ngữ dùng trong kinh Hoa Nghiêm, chỉ số lượng các cõi nước 
(thế giới hóa độ của một đức Phật) nhiều vô số, quá lớn nên dùng chữ “hải” (biển) để ví dụ. Sát là nói tắt 
của chữ Sát-độ (Kshetra), thường dịch là Độ, Quốc Độ, Xứ. Hiểu theo nghĩa rộng, sát hải nghĩa là mười 
phương thế giới. 
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15. NGUYỆN THÀNH TỰU HÀNH TRÌ THEO 
a. chư vị Phật 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thành tựu tất cả các Bồ Đề nguyện của chư Phật trong ba 
đời nhờ đạt thành giác ngộ qua hành trì hạnh Phổ Hiến. 
 
b. Phổ Hiền Bồ Tát 
Trưởng tử của toàn chư vị Phật Thế Tôn là đức Phổ Hiền. Tôi (đệ tử) xin hồi hướng 
tất cả các công đức này để cũng đạt được các công hạnh như đức Phồ Hiền. Xin 
nguyện thân khẩu ý hằng thanh tịnh cũng như các công hạnh, mười phương sát thổ6 
đều luôn được thanh tịnh. Nguyện xin đạt được và thành tựu các đại nguyện này y 
như đức Phổ Hiền Bố Tát. 
 
c. Văn Thù Sư Lợi 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thành tựu không mệt mỏi công đức hạnh Phổ Hiền nhờ đi 
theo các đại nguyện của đức Văn Thù Sư Lợi trong tất cả các kiếp vị lai. 

 
16. NGUYỆN KẾT THÚC 
Xin nguyện cho các công hạnh Bồ Đề của tôi (đệ tử) cùng các công đức được thành tựu 
vô biên. Nhờ tinh tấn vô lượng, xin nguyện cho tôi (đệ tử) thành tựu tất cả các thần thông 
lực [là các công đức Bồ Đề].  
 

Giới hạn của bổn nguyện 
Cũng như các chúng sinh nhiều vô biên trong toàn pháp giới, và cũng như nghiệp cùng 
phiền não của chúng sinh nhiều vô lượng, xin nguyện cho giới hạn của các bổn nguyện 
này cũng trở thành rộng lớn vô biên. 
 

Lợi ích của sự phát nguyện 
 
1. LỢI ÍCH PHÁT NGUYỆN NÓI CHUNG 
Sau khi nghe bài tụng đại hồi hướng này, bất kỳ ai phát nguyện dũng mãnh muốn đạt đến 
giác ngộ tối thượng và phát tín tâm cho dù chỉ một lần cũng sẽ đạt được công đức lớn 
hơn cúng dường tất cả các cõi trong mười phương, trang nghiêm châu báu, đến chư Phật 
Thế Tôn hay là cúng dường [đến chư vị] tất cả các niềm hỷ lạc tối thượng của chư thiên 
nhân lâu bằng các đại kiếp nhiều như các cực vi trong quả đất. 
 
2. MƯỜI BA LỢI ÍCH CHI TIẾT CỦA SỰ PHÁT NGUYỆN  
Bất kỳ ai phát nguyện Phổ Hiền này sẽ được (1) không bao giờ phải chịu tái sinh trong 
cảnh giới địa ngục, (2) xả ly tất cả các bạn ác, và (3) nhanh chóng thấy được đức Phật Vô 
Lượng Quang [A Di Đà Phật]. 
 
                                                 
6 Sát thổ là thuật ngữ dùng trong kinh Hoa Nghiêm, cùng nghĩa với sát-độ nghĩa là cõi hóa độ của một 
đức Phật. 
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Người đó sẽ (4) đắc tất cả đầy đủ các phước duyên, (5) sống đời hạnh phúc, (6) đắc tái 
sinh thân người quý báu,  và (7) nhanh chóng được trở thành như chính đức Phổ Hiền. 
 
(8) Ngay cả những người đã phạm tội ngũ nghịch trong vô minh cũng sẽ nhanh chóng 
thanh tịnh hóa hoàn toàn nếu trì tụng [bài kệ của] hạnh Phổ Hiền. 
 
(9) Người đó sẽ đắc trí tuệ viên mãn, (10) sắc thân đẹp, các tướng quý, hạ sinh trong quý 
tộc, và sắc diện sáng rỡ. (11) Ngoại đạo và kẻ ác không làm hại được, và (12) sẽ được tôn 
kính trong ba cõi. 
 
(13) Sẽ đạt nhanh chóng đến gốc cây Bồ Đề Thụ và ngồi dưới gốc cây để làm lợi lạc cho 
tất cả mọi chúng sinh, đạt giác ngộ, chuyển bánh xe Pháp Luân, và hàng phục Ma vương 
cũng như là tất cả các Ma lực. 
 
3. TÓM TẮT CÁC LỢI ÍCH 
Bất kỳ ai bảo tồn, thuyết giảng, hay trì tụng bài kệ nguyện [cầu] của hạnh Phổ Hiền cuối 
cùng sẽ đạt đến Phật quả viên mãn. Nguyện cho không một ai bị thất vọng không đạt giác 
ngộ viên mãn. 
 

Hồi hướng các Công Đức của Đại Nguyện này 
 
1. HỒI HƯỚNG THEO CHƯ BỒ TÁT 
Như đức Văn Thù Sư Lợi trang nghiêm đã hồi hướng, cũng như đức Phổ Hiền đã hồi 
hướng, tôi (đệ tử) cũng xin hồi hướng tất cả công đức để xin nguyện hành trì theo chư vị. 
 
2. HỒI HƯỚNG THEO CHƯ PHẬT 
Như chư Phật trong ba đời đã hết lời tán thán công đức hồi hướng, tôi (đệ tử) xin hồi 
hướng mọi bổn công đức này để [thành tựu] hạnh Phổ Hiền. 
 
3. HỒI HƯỚNG ĐỂ ĐẠT QUẢ VỊ 
Khi lìa đời, xin nguyện cho tất cả mọi [nghiệp lực] si mê được tiêu trừ để tôi (đệ tử) thấy 
được đức Phật Vô Lượng Quang hiện tiền đối diện và vãng sinh nơi Cực Lạc quốc 
[Sukhavati]. 
 
Trong cõi Cực Lạc trang nghiêm Tịnh độ , xin nguyện cho tôi (đệ tử) chứng ngộ viên 
mãn và thành tựu tất cả các bổn nguyện [của hạnh Phổ Hiền] và lợi lạc đến tất cả chúng 
sinh cho đến khi nào vũ trụ còn tồn tại. 
 
4. HỒI HƯỚNG ĐỂ ĐƯỢC PHẬT THỤ KÝ 
Hoan hỷ trong hội thánh chúng của chư Phật, xin nguyện cho tôi (đệ tử) được vãng sinh 
trong đóa hoa sen đẹp và toàn hảo, và xin nguyện đức Phật A Di Đà thụ ký cho tôi (đệ tử) 
đạt giác ngộ. 
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5. HỒI HƯỚNG ĐỂ LỢI LẠC TÙY THUẬN CHÚNG SINH 
Sau khi được thụ ký, xin nguyện cho tôi (đệ tử) từ đó thành tựu đại lợi ích cho chúng sinh 
trong mười phương, nhờ uy lực của trí tuệ qua vô số hóa thân. 
 

Kết Luận 
Do bất kỳ công đức nhỏ nhặt nào mà tôi (đệ tử) đã tích tụ nhờ trì tụng bài nguyện Phổ 
Hiền, xin nguyện cho tất cả các nguyện lành của chúng sinh được thành tựu ngay lập tức. 
 
Do công đức vô biên tích tụ nhờ hồi hướng hạnh nguyện Phổ Hiền, xin nguyện cho vô 
lượng chúng sinh được giải thoát khỏi trầm luân trong bể khổ. Xin nguyện cho chúng 
sinh đạt đến cảnh giới cao của đức A Di Đà Phật. 
 
Xin nguyện cho Phổ Hiền Hạnh Nguyện này mang lại lợi ích đến vô lượng chúng sinh; 
xin nguyện cho các chúng sinh thành tựu [công đức đã tuyên hứa] trong lời kinh tuyên 
thuyết bởi đức Phổ Hiền, và xin nguyện cho tất cả các cõi thấp đều trống rỗng chẳng còn 
một chúng sinh nào. 
 
Bài tụng Phổ Hiền Hạnh Nguyện DIỆU KINH VƯƠNG [hay công hạnh Phổ Hiến] đến 
đây là hoàn mãn. 
 
 
Lời cuối 
Ghi chú (của dịch giả Anh ngữ): Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện ('Phags-Pa bZang-Po 
sPyod-Pa'i sMon-Lam Gyi rGyal-Po) đến từ phẩm Nhập Pháp Giới7 (Gandhavyuha - 
sDong-Po bKod-Pa hay sDong-Pos brGyan-Pa) của Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka-

                                                 
7 Kinh Hoa Nghiêm (Buddhāvataṃsaka-mahāvaipulyasūtra, dịch đầy đủ là Ðại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh). Bộ kinh này được dịch ra Hán văn dưới ba văn bản, 1- bộ 40 quyển của Bát-nhã (Prajñā), 
2 - bộ 60 quyển của Phật-đà-bạt-đà-la (cũng gọi là Giác Hiền, Buddhabhadra), và 3-  bộ 80 quyển của 
Thật-xoa-nan-đà (Śikṣānanda). Bộ 80 quyển của Ðại Sư Thật Xoa Nan Ðà vào thời nhà Đường, Việt dịch 
do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, trọn bộ bao gồm 4 tập. Tập thứ tư bao gồm hai phẩm là:  
Phẩm 39: Nhập Pháp Giới (Gandhavyuha), phẩm này chia làm hai. Phần đầu 39a (Hán bộ từ quyển thứ 
sáu mươi đến quyển bảy mươi) và phần sau 39b (Hán bộ từ quyển bảy mươi mốt thứ đến đầu quyển thứ 
tám mươi)  
Phẩm 40: Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện (Hán bộ trọn phần sau quyển 
thứ tám mươi). 

Phẩm Nhập Pháp Giới (Gandhavyuha) là phẩm dài nhất và quan trọng nhất của bộ kinh, được đức Phật 
Thích-ca thuyết tại thành Xá-vệ (Śrāvastī), tả cảnh Thiện Tài đồng tử (Sudhana) đi tìm đạo dưới sự hướng 
dẫn của Văn-thù-sư-lợi (Mañjuśrī). Thiện tài đồng tử đi tìm đạo tham vấn 52 vị Thiện Tri Thức, kể cả Di-
lặc (Maitreya), vị Phật tương lai. Lần thứ 53 cuối cùng, Thiện Tài gặp được Phổ Hiền Bồ Tát 
(Samantabhadra), được vị này giáo hoá và đạt Bồ-đề. Đoạn cuối của phẩm này trình bày mười đại nguyện 
của Phổ Hiền, là nền tảng của một đời sống Bồ Tát. Phẩm này trở thành giáo lý căn bản của Hoa Nghiêm 
tông. 
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sutra - mDos-sDe Phal-Bo-Ch’e) trong bộ Cam Châu Nhĩ (Kanjur)8. Bhadracharya 
(bZang-Po sPyod-Pa) đã dịch ở đây là “Hạnh Phổ Hiền,” nhưng điều này có hai nghĩa. 
Thứ nhất, bởi vì văn bản này là một bài nguyện và hành trì để thành tựu hạnh Phổ Hiền, 
như là lục độ ba la mật, vì thế nên dịch là “Hạnh Phổ Hiền.” Thứ hai, vì bản văn này 
được Bồ Tát Phổ Hiền (Samantabhadra - Kun-Tu bZang-Po) tuyên thuyết cho Thiện Tài 
Đồng Tử (Sudhana - gNon-Nu Nor-bZang), và bởi vì tinh túy của bản văn này là đưa 
hành giả vào các công hạnh Bồ Đề, tu tập, và đi theo hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, 
cho nên dịch là “Phổ Hiền Hạnh Nguyện.” Tôi đã đi theo ý nghĩa đầu tiên ngoại trừ ở 
những chỗ mà văn bản tiếng Tây Tạng, trong những dòng chữ đặc biệt, đã có nói rõ là 
khác.  
 
Phiên dịch bởi Tulku Thondup và hiệu đính bởi Harold Talbott với sự phụ giúp của Lydia 
Segal và Toni Kenyon dựa theo ‘Phags-Pa bZang-Po sPyod-Pa’i sMon-Lam Gyi ‘Grel-
Ch'ung ‘Phags-mChog rNams-Kyi rNam-Par Thar-Pa mTha’-Yas La ‘Jug-Pa’i sGo, một 
bài luận giải do Lo-Ch’en Dharmashri (1654-1717) của sMin-Grol gLing viết, và cũng 
dựa trên ‘Phags-Pa bZang Po sPyod-Pa’i Tshid-Don Gyi ‘Grel-Ba Legs-bShad Kun-Las 
bTus-Pa, một bài luận giải viết bởi Grags-Pa rGyal-mTshan (là một vị đệ tử của 
Khyentse Wangpo). Về bản dịch từ tiếng Hoa, hãy đọc Nhập Thực Tánh Giới (Entry 
intoo the Realm of Reality), do Thomas Cleary phiên dịch (Boston: Nhà Xuất Bản 
Shambala, 1989), trang 387-394.  
 
Ghi chú (của dịch giả Việt ngữ): Văn bản này đã được dịch sang Việt ngữ bởi Ly Bui 
(pháp danh Sonam Nyima Chân Giác, bút hiệu Không Quán), tháng 3, © 2011, với sự 
tham khảo của các văn bản:  
1- Hán ngữ "Nghi Thức Nhật Tụng" của Trung Tâm Phật Pháp Đức Thanh Nhương 
(Dechen Rang), San Jose, Hoa Kỳ. 
2 - Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh 
Nguyện thứ bốn mươi. (Hán bộ trọn phần sau quyển thứ tám mươi. Đại Chánh Tân Tu 
Đại Tạng Kinh, tập 10, Hoa Nghiêm Bộ, số hiệu 0278, Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh, Đại Đường tăng Thật-Xoa-Nan-Đà dịch, Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh).  

                                                 
8 Kinh điển của Phật giáo Tây Tạng bao gồm hai bộ: 1. bộ Cam Châu Nhĩ (Kangyur, là tạng kinh) ghi 
chép lại  lời đức Phật thuyết giảng và 2. Đan Châu Nhĩ (Tengyur, là tạng luận) ghi lại các luận giải của bộ 
A Tỳ Đạt Ma và các luận giải khác. 


